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Họ và Tên:       
 

Ngày    tháng    năm    

Bài Tập Tại Lớp #19 
Học Bài 9 – Ph (sách Tiếng Nước Tôi) 

Từ Vựng 

 

  

phở phấn phao 

 

  

pháo phòng phễu 
 

Tập đặt câu với những từ trên 
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Tập Đọc 

Phi thích ăn phở.  Phở nóng thơm 
ngon quá!  

Cô Phương dùng phấn viết lên 
bảng.  
Em luôn đeo phao an toàn khi bơi 
lội.  
Em đốt pháo nổ vang để đón mừng 
Tết đến.  
Bố sơn phòng ngủ của bé Phú màu 
xanh.  
Phi lấy phễu giúp mẹ rót dầu vào 
chai.  
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Trả Lời Câu Hỏi 

Phi thích ăn gì? 

Cô Phương dùng gì viết lên bảng? 

Em đeo gì khi bơi lội? 

Em đốt pháo để làm gì? 

Bố sơn phòng của bé Phú màu gì? 

Phi lấy gì để rót dầu vào chai? 

 
Chữ thường dùng 

tay chân mắt mũi miệng 

tai  mặt đầu tóc răng 

 
Đồng Nghĩa 

_____ 1. Bút A. Tẩy 

_____ 2. Gôm B. Viết 

_____ 3. Sách C. Vở 
 

 


